Phần IV
BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
	Tiêu chí
	Số TT
	Mãminh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,…
	Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chí 1.1
	1
	H1-1.1-01
	Kế hoạch phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
	63/KH-MGMA ngày 3/9/2015
	HT
	

	
	2
	H1-1.1-02
	Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	3
	H1-1.1-03
	Trang thông tin điện tử của trường
	Năm 2019
	Trường MG
	

	
	4
	H1-1.1-04
	Nghị quyết Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020
	Năm 2015
	Đảng ủy xã Mỹ An
	

	
	5
	H1-1.1-05
	Nghị quyết chi bộ
	Năm 2015,2016,2017
2018,2019
	Chi bộ trường MG
	

	
	6
	H1-1.1-06
	Kế hoạch phối hợp CĐ, chuyên môn
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	CTCĐ
	

	
	7
	H1-1.1-07
	Kế hoạch công đoàn
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	CTCĐ
	

	
	8
	H1-1.1-08
	Kế hoạch hoạt động đoàn thanh niên
	Năm 2017, 2018, 2019
	BTĐTN
	

	
	9
	H1-1.1-09
	Sổ Nghị quyết tổ chuyên môn
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	10
	H1-1.1-10
	Kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần tổ chuyên môn
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	Tổ CM
	

	
	11
	H1-1.1-11
	Quyết định phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên
	25/QĐ-MGMA ngày 02/05/2019
44/QĐ-MGMA ngày 15/8/2018
62/QĐ-MGMA ngày 01/11/2015
01/QĐ-MGMA ngày 05/01/2016
28/QĐ-MGMA ngày 15/8/2015
64/QĐ-MGMA ngày 15/08/2017
	HT
	

	
	12
	H1-1.1-12
	Biên bản niêm yết công khai 
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	Văn phòng
	

	
	13
	H1-1.1-13
	Kế hoạch giám sát Ban thanh tra nhân dân
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	BTTND
	

	
	14
	H1-1.1-14
	Kế hoạch hoạt động hội đồng trường
	87/KH-MGMA ngày 02/9/2016
90/KH-MGMA ngày 02/10/2017
98/KH-MGMA ngày 02/10/2018
99/KH-MGMA ngày 04/10/2019
	HT
	

	
	15
	H1-1.1-15
	Nghị quyết hội đồng trường
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	16
	H1-1.1-16
	Biên bản giám sát kế hoạch chiến lược từng giai đoạn
	Năm 2015-2020
	HT
	

	
	17
	H1-1.1-17
	Kế hoạch điều chỉnh phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
	100/KH-CLMA ngày 30/8/2017
	HT
	

	
	18
	H1-1.1-18
	Biên bản hội đồng trường
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	Tiêu chí 1.2
	1
	H1-1.2-01
	Quyết định thành lập hội đồng trường
	311/QĐ-PGDĐT ngày 19/11/2014
	PGD
	

	
	2
	H1-1.2-02
	Quyết định thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng
	59/QĐ-MGMA ngày 14/10/2014
48/QĐ-MGMA ngày 05/10/2015
79/QĐ-MGMA ngày 10/10/2016
30/QĐ-MGMA ngày 19/9/2017
69/QĐ-MGMA ngày 10/9/2018
	HT
	

	
	3
	H1-1.2-03
	Quyết định thành lập hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	4
	H1-1.2-04
	Quyết định thành lập hội đồng hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi. 
	60/QĐ-MGMA ngày 10/10/2014
53/QĐ-MGMA ngày 12/10/2015
81/QĐ-MGMA ngày 11/11/2016
50/QĐ-MGMA ngày 23/9/2017
59/QĐ-MGMA ngày13/01/2018
	HT
	

	
	5
	H1-1.2-05
	Qui chế hoạt động hội đồng trường
	52/KHMA ngày 01/09/2016
	HT
	

	
	6
	H1-1.2-06
	Biên bản xét thi đua khen thưởng
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	7
	H1-1.2-07
	Biên bản họp xét sáng kiến kinh nghiệm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	8
	H1-1.2-08
	Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	9
	H1-1.2-09
	Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành
	Năm học 2018-2019

	HT
	

	
	10
	H1-1.2-10
	Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua 
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	11
	H1-1.2-11
	Sáng kiến kinh nghiệm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	Tiêu chí 1.3
	1
	H1-1.3-01
	Quyết định công nhận BCH, CT công đoàn
	333/QĐ-LĐLĐ ngày 23/8/2017
	CTCĐ
	

	
	2
	H1-1.3-02
	Quyết định thành lập chi đoàn
	01/QĐ.ĐCS ngày 23/9/2019
	BTĐTN
	

	
	3
	H1-1.3-03
	Quy chế hoạt động công đoàn
	Nhiệm kỳ 2017-2020
	CTCĐ
	

	
	4
	H1-1.3-04
	Quy chế hoạt động chi đoàn
	Nhiệm kỳ 2019-2023
	BTĐTN
	

	
	5
	H1-1.3-05
	Báo cáo công đoàn
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	CTCĐ
	

	
	6
	H1-1.3-06
	Báo cáo chi đoàn
	Chi đoàn mới thành lập nên chưa có báo cáo
	BTĐTN
	

	
	7
	H1-1.3-07
	Biên bản phúc tra công đoàn
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	CTCĐ
	

	
	8
	H1-1.3-08
	Quyết định thành lập chi bộ
	57/QĐ-ĐU ngày 25/02/2013
	Đảng ủy xã MA
	

	
	9
	H1-1.3-09
	Quyết định chuẩn y bí thư chi bộ
	95/QĐ-ĐU ngày 13/1/2015

	Đảng ủy xã MA
	

	
	10
	H1-1.3-10
	Kết quả đánh giá chi bộ hàng năm
	Năm 2015, 2016, 2017, 2018
	BT
	

	
	11
	H1-1.3-11
	Phân công nhiệm vụ đảng viên chi bộ
	Nhiệm kỳ 2017-2020
	BT
	

	
	12
	H1-1.3-12
	Giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo
	Năm  2019
	HT
	

	Tiêu chí 1.4
	1
	H1-1.4-01
	Quyết định điều động bổ nhiệm Hiệu trưởng
	Số:3055 /QĐ-UBND ngày 19/09/2014
	HT
	

	
	2
	H1-1.4-02
	Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
	Số: 3675/QĐ-UBND ngày 17/11/2014
Số:888/QĐ-UBND ngày 8/4/2019
	PHT
	

	
	3
	H1-1.4-03
	Quyết định bổ nhiệm tổ chuyên môn
	12/QĐ-MGMA ngày 05/8/2014
32/QĐ-MGMA ngày 03/8/2015
40/QĐ-MGMA ngày 10/8/2016
58/QĐ-MGMA ngày 02/8/2017
63/QĐ-MGMA ngày 01/08/2018
	HT
	

	
	4
	H1-1.4-04
	Bảng phân công chuyên môn
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	5
	H1-1.4-05
	Quyết định tổ văn phòng
	04/QĐ-MGMA ngày 01/01/2016
52/QĐ-MGMA ngày 01/01/2017
09/QĐ-MGMA ngày 10/01/2018
25/QĐ-MGMA ngày 02/05/2019
	HT
	

	
	6
	H1-1.4-06
	Kế hoạch hội giảng, giáo án
	Năm học 2018-2019
	PHT
	

	
	7
	H1-1.4-07
	Kế hoạch thao giảng, dự giờ
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	8
	H1-1.4-08
	Hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	9
	H1-1.4-09
	Kế hoạch hoạt động tổ văn phòng
	Năm học 2019-2020
	KT
	

	
	10
	H1-1.4-10
	Kế hoạch các chuyên đề
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	11
	H1-1.4-11
	Báo cáo tổng kết các chuyên đề
	Năm học 
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	12
	H1-1.4-12
	Biên bản tổ chức hoạt động hội giảng
	Năm học 2018-2019
	HT
	

	
	13
	H1-1.4-13
	Hồ sơ kiểm tra nội bộ (Quyết định, kế hoạch, biên bản)
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	14
	H1-1.4-14
	Bảng lương hàng tháng
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	15
	H1-1.4-15
	Sổ thu chi của trường
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	Tiêu chí 1.5
	1
	H1-1.5-01
	Danh sách học sinh các lớp
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	2
	H1-1.5-02
	Sổ theo dõi nhóm lớp
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	GV
	

	
	3
	H1-1.5-03
	Hồ sơ bán trú
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	4
	H1-1.5-04
	Hồ sơ công nhận phổ cập MN
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	5
	H1-1.5-05
	Hồ sơ khuyết tật
	Năm 2015-2016
Năm 2017-2018
	PHT
	

	Tiêu chí 1.6
	1
	H1-1.6-01
	Sổ lưu trữ các văn bản đi, đến
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	VT
	

	
	2
	H1-1.6-02
	Dự toán thu chi
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	3
	H1-1.6-03
	Hồ sơ quyết toán quý, năm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	4
	H1-1.6-04
	Sổ tài sản
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	5
	H1-1.6-05
	Hồ sơ quản lý nhân sự
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;
2018-2019
	HT
	

	
	6
	H1-1.6-06
	Biên bản kiểm tra tài chính
	Năm học
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	7
	H1-1.6-07
	Hồ sơ Ba công khai
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	8
	H1-1.6-08
	Qui chế chi tiêu nội bộ
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	9
	H1-1.6-09
	Biên bản hội nghị cán bộ công chức, viên chức
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	CTCĐ
	

	
	10
	H1-1.6-10
	Phần mềm quản lý tài chính
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	11
	H1-1.6-11
	Phần mềm quản lý tài sản
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	12
	H1-1.6-12
	Biên bản kiểm tra hồ sơ kế toán hằng năm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018; 2018-2019
	KT
	

	
	13
	H1-1.6-13
	Kế hoạch năm học
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	14
	H1-1.6-14
	Kế hoạch phát triển giáo dục
	09/KH-MGMA ngày 30/09/2014
26/KH-MGMA ngày 30/07/2015
  36/KH-MGMA ngày 22/9/2016
84/KH-MGMA ngày 28/8/2017
48/KH-MGMA ngày 28/8/2018
	HT
	

	
	15
	H1-1.6-15
	Hồ sơ xã hội hóa giáo dục
	Năm 2017;2018;2019
	HT
	

	Tiêu chí 1.7
	1
	H1-1.7-01
	Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	2
	H1-1.7-02
	Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
	60/KH-MGMA ngày 9/11/2015
01/KH-MGMA ngày 01/1/2015
94/KH-MGMA ngày 02/07/2017
72/KH-MGMA ngày 07/11/2018
	HT
	

	
	3
	H1-1.7-03
	Công văn tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ PGD
	Năm học 2015-2016;2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	4
	H1-1.7-04
	Bằng cử nhân sư phạm MN
	Năm 2016, 2018
	
	

	
	5
	H1-1.7-05
	Sổ nghị quyết
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	6
	H1-1.7-06
	Hồ sơ lương
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	7
	H1-1.7-07
	Hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	8
	H1-1.7-08
	Hồ sơ tăng giờ
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	KT
	

	
	9
	H1-1.7-09
	Hồ sơ quy hoạch, bổ nhiệm CBQL dự nguồn
	Từ năm 2015-2019
	HT
	

	
	10
	H1-1.7-10
	Kế hoạch trọng tâm hàng tháng
	Năm học 2014-2015
Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
	HT
	

	
	11
	H1-1.7-11
	Kế hoạch thi giáo viên giỏi
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	12
	H1-1.7-12
	Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường
	Năm học 2014-2015;2015-2016;2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	13
	H1-1.7-13
	Kế hoạch Hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường
	Năm 2017-2018. 2018-2019
	PHT
	

	
	14
	H1-1.7-14
	Kế hoạch phong trào, hội thi
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	15
	H1-1.7-15
	Kế hoạch hội thi tiếng hát tuổi mầm non
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	Tiêu chí 1.8
	1
	H1-1.8-01
	Kế hoạch tuyển sinh
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	   

	
	2
	H1-1.8-02
	Kế hoạch ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	3
	H1-1.8-03
	Kế hoạch chuyên môn năm, tháng
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	4
	H1-1.8-04
	Kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	YT
	

	
	5
	H1-1.8-05
	Kế hoạch hoạt động công tác kế toán-văn thư
	Năm 2018-2019
	KT
	

	
	6
	H1-1.8-06
	Kế hoạch giáo dục chủ đề của giáo viên.
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	GV
	

	
	7
	H1-1.8-07
	Sổ nghị quyết chuyên môn
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	8
	H1-1.8-08
	Kế hoạch kiểm tra nội bộ
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	9
	H1-1.8-09
	Hồ sơ kiểm tra tay nghề giáo viên
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	Tiêu chí 1.9
	1
	H1-1.9-01
	Qui chế dân chủ
	Năm 2014;2015;2016;2017;2018
	HT
	

	
	2
	H1-1.9-02
	Biên bản họp Ban dại diện cha mẹ trẻ
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	3
	H1-1.9-03
	Hồ sơ tiếp công dân
	Năm học 2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	4
	H1-1.9-04
	Hộp thư góp ý
	
	Trường
	

	
	5
	H1-1.9-05
	Báo cáo qui chế dân chủ, bảng chấm điểm.
	Năm học 2015-2016;
2016-2017;2017-2018; 2018-2019
	HT
	

	
	6
	H1-1.9-06
	Kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân 
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	BTTND
	

	
	7
	H1-1.9-07
	Báo cáo tổng kết Ban thanh tra nhân dân
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	Tiêu chí 1.10
	1
	H1-1.10-01
	Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
	Năm 2014-2015;2015-2016;2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	2
	H1-1.10-02
	Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
	Năm học 2014-2015
Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
	HT
	

	
	3
	H1-1.10-03
	Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm
	Năm học 2014-2015
Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
	HT
	

	
	4
	H1-1.10-04
	Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ
	Năm học 2014-2015
Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
	HT
	

	
	5
	H1-1.10-05
	Kế hoạch, Phương án phòng cháy, chữa cháy
	Năm học 2014-2015
Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
	HT
	

	
	6
	H1-1.10-06
	Kế hoạch phòng chống thảm họa thiên tai
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	7
	H1-1.10-07
	Phương án, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh
	Năm học 2014-2015
Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
Năm học 2017-2018
Năm học 2018-2019
	HT
	

	
	8
	H1-1.10-08
	Kế hoạch phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	9
	H1-1.10-09
	Giấy chứng nhận ATVSTP
	
	HT
	

	
	10
	H1-1.10-10
	Giấy chứng nhận trường học an toàn
	Năm học 
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	11
	H1-1.10-11
	Báo cáo phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường
	Năm học 
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	CĐ
	

	
	12
	H1-1.10-12
	Báo cáo phòng chống cháy nổ
	Năm học 
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	13
	H1-1.10-13
	Quyết định công nhận trường MG Mỹ An đạt chuẩn An toàn về an ninh trật tự
	Năm học  2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	Tiêu chí 2.1
	1
	H2-2.1-01
	Hồ sơ chuẩn nghề nghiệp HT, PHT
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	2
	H2-2.1-02
	Chứng chỉ bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị
	Năm 2011;2018;2019
	HT,PHT
	

	Tiêu chí 2.2
	1
	H2-2.2-01
	Danh sách CB-GV-NV có thông tin về trình độ đào tạo
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	Tiêu chí 2.3
	1
	H2-2.3-01
	Kết quả đánh giá xếp loại nhân viên hàng năm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	Tiêu chí 3.1

	01
	[H3-3.1-01]

	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
	Số: 106QSDĐ/0102-LA,  ngày 28/7/2000 
	Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An
	

	
	02
	[H3-3.1-02]
	Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường, khảo sát thực tế
	
	Công ty thiết kế
	

	
	03
	[H3-3.1-03]
	Cổng trường, biển tên trường, tường rào và khuôn viên trường
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	04
	[H3-3.1-04]
	Sân chơi, hiên chơi, sân chơi chung cho trẻ.
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	05
	[H3-3.1-05]
	Sân chơi có trồng cây xanh, vườn cây,…
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	06
	[H3-3.1-06]
	Danh mục đồ chơi ngoài trời theo quy định
	Năm học 2018-2019
	Phó hiệu trưởng
	

	
	07
	[H3-3.1-07]
	Khu vực chơi các hoạt động phát triển vận động
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	08
	[H3-3.1-08]
	Danh sách đồ chơi ngoài  trời ngoài danh mục quy định
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Phó hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 3.2
	01
	[H3-3.2-01]
	Phòng để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	02
	[H3-3.2-02]
	Hệ thống đèn, quạt, tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	03
	[H3-3.2-03]
	Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	04
	[H3-3.2-04]
	Biên bản kiểm kê đồ dùng đồ chơi của lớp
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Phó hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 3.3
	01
	[H3-3.3-01]
	Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	02
	[H3-3.3-02]
	Khu để xe dành cho cán bộ, giáo viên và nhân viên
	Khảo sát thực tế
	
	

	Tiêu chí 3.4
	01
	[H3-3.4-01]
	Khảo sát thực tế nhà bếp
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	02
	[H3-3.4-02]
	Kho thực phẩm
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	03
	[H3-3.4-03]
	Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	04
	[H3-3.4-04]
	Sơ đồ bếp 1 chiều
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	05
	[H3-3.4-05]
	Giấy xét nghiệm mẫu nước
	Từ năm học 2014-2015 
	Hiệu trưởng
	

	
	06
	[H3-3.4-06]
	Hợp đồng lấy rác thải
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Hiệu trưởng
	

	
	07
	[H3-3.4-07]
	Bình chữa cháy của bếp
	Khảo sát thực tế
	
	

	
	08
	[H3-3.4-08]
	Bảng kiểm kê đồ dùng bếp
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Phó hiệu trưởng Bán trú
	

	Tiêu chí 3.5
	01
	[H3-3.5-01]
	Danh mục đồ dùng, đồ chơi theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015. Danh mục mua sắm sữa chữa hàng năm
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Phó hiệu trưởng chuyên môn
	

	
	02
	[H3-3.5-02]
	Danh sách đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục, giáo viên tự làm
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Giáo viên
	

	
	03
	[H3-3.5-03]

	Hợp đồng kết nối mạng VNPT
Hoá đơn thanh toán tiền Internet hàng tháng của nhà trường.
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Hiệu trưởng – Kế toán
	

	Tiêu chí 3.6
	01
	[H3-3.6-01]

	Hợp đồng cung cấp nước sạch sinh hoạt 
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Kế toán
	

	
	02
	[H3-3.6-02]
	Hợp đồng cung cấp nước uống Mười Kiềm.
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Hiệu trưởng – Kế toán
	

	
	03
	[H3-3.6-03]
	Hoá đơn thu tiền nước hàng tháng
	Từ năm học 2014-2015 đến 2018-2019
	Kế toán
	

	
	04
	[H3-3.6-04]
	Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh của CB-GV-NV
	Quan sát thực tế.
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	1
	H4-4.1-01
	Quyết định thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh.
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	Tiêu chí 4.1
	2
	H4-4.1-02
	Kế hoạch hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	BĐDCMHS
	

	
	3
	H4-4.1-03
	Báo cáo hoạt động Ban đại diện cha mẹ trẻ em.
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	BĐDCMHS
	

	Tiêu chí 4.2
	1
	H4-4.2-01
	Kế hoạch tổ chức lễ hội
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	1
	

	
	2
	H4-4.2-02
	Hình ảnh tổ chức lễ hội
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	2
	

	Tiêu chí 5.1
	1
	H5-5.1-01
	Kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ (giáo án)
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	GV
	

	
	2
	H5-5.1-02
	Đánh giá cuối chủ đề;
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	Tiêu chí 5.2
	1
	H5-5.2-01
	Kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục 
lấy trẻ làm trung tâm
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	2
	H5-5.2-02
	Hình ảnh trẻ tham gia các hoạt động 
	
	PHT
	

	
	3
	H5-5.2-03
	Đoạn phim về xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm
	Năm học 2018-2019
	PHT
	

	Tiêu chí 5.3
	1
	H5-5.3-01
	Kế hoạch khám sức khỏe học sinh
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	2
	H5-5.3-02
	Kế hoạch phòng chống dịch bệnh
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	HT
	

	
	3
	H5-5.3-03
	Sổ theo dõi sức khỏe trẻ
	Từ 2017-2018 và 2018-2019
	PHT
	

	
	4
	H5-5.3-04
	Tổng hợp kết quả cân đo
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	5
	H5-5.3-05
	Kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
	

	
	6
	H5-5.3-06
	Kết quả thiết lập dưỡng chất (phần mềm nutrikid)
	Phần mềm nutrikid
	PHT
	

	Tiêu chí 5.4
	1
	H5-5.4-01
	Sổ theo dõi nhóm lớp
	Năm học 2014-2015;2015-2016;
2016-2017;2017-2018;2018-2019
	PHT
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